
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THÁP MƯỜI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số:          /TB-TTYT 

V/v thông báo mời chào giá vắc xin cho 

Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười năm 2024 

Tháp Mười, ngày     tháng 7 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vắc xin tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua vắc xin tiêm chủng theo hình thức 

dịch vụ giai đoạn 2024-2025, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười. 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 2, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trưởng Khoa Dược - TTB - VTYT. 

- Số điện thoại: 0832.689.609 

- Email: anh1982ttyt@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Tháp Mười. 

Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 2, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Qua thư chuyển phát nhanh theo địa chỉ nêu trên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2024 đến 

trước 17 giờ ngày 02 tháng 8 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày công ty 

chào giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá: theo phụ lục danh mục đính kèm. 

2. Hồ sơ kèm theo báo giá:  



- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của nhà cung cấp. 

- Giấy phép lưu hành sản phẩm của vắc xin. 

- Báo cáo tình hình cung ứng các loại vắc xin trong 03 năm gần nhất. 

3. Địa điểm cung cấp: Kho Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế 

huyện Tháp Mười. 

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 2, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: từng đợt theo dự trù của đơn vị; Hợp đồng 

12 tháng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không. 

5. Các thông tin khác: không. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, DTTB. 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 Nguyễn Phong Thương   



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm thông báo số       /TB-TTYT ngày       tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười) 

 

 

STT Tên hoạt chất theo TT 

15/2020/TT-BYT ngày 

10/8/2020 

Tên hoạt chất/Tên 

thành phần của thuốc 

Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng/ 

12 tháng 
Ghi chú 

1 Vắc xin phòng dại 

Mỗi liều vắc xin hoàn 

nguyên 0,5ml chứa: 

Virus dại bất hoạt 

(chủng Wistar Rabies 

PM/WI 38 1503-3M) 

≥ 2,5 IU 

Nhóm 1 

Mỗi liều vắc xin hoàn 

nguyên 0,5ml chứa: Virus 

dại bất hoạt (chủng Wistar 

Rabies PM/WI 38 1503-

3M) ≥ 2,5 IU 

Tiêm 

bắp, 

tiêm 

trong da 

Vắc xin 

bột đông 

khô và 

dung 

môi 

hoàn 

nguyên 

Lọ 1000 

 

2 Vắc xin phòng dại 

Mỗi liều 0,5ml chứa: 

Virus dại bất hoạt 

(chủng Pitman moore, 

được nhân giống trên 

tế bào Vero) 

Nhóm 5 ≥ 2,5 IU/0,5ml Tiêm 

Bột 

đông 

khô pha 

tiêm 

Lọ 6000 

 

3 Vắc xin phòng dại 

Virus dại bất hoạt 

(chủng L. Pasteur 

2061/Vero được nhân 

giống trên tế bào 

Vero) 

Nhóm 5 

Virus dại bất hoạt (chủng 

L. Pasteur 2061/Vero 

được nhân giống trên tế 

bào Vero) ≥ 2,5 IU 

Tiêm 

Bột 

đông 

khô pha 

tiêm 

Lọ 2000 

 

4 
Vắc xin phòng uốn 

ván 

Giải độc tố uốn ván 

tinh chế ≥ 40 IU/0,5ml 
Nhóm 4 

≥ 40 IU Giải độc tố uốn 

ván tinh chế 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 
Liều 4000 

 

5 
Huyết thanh kháng 

uốn ván 

Globulin kháng độc tố 

uốn ván 
Nhóm 4 1500UI Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Ống 1800 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-22T11:03:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Phong Thương<npthuong.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-22T14:41:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười<ttytethapmuoi.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-22T14:42:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười<ttytethapmuoi.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-22T14:42:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười<ttytethapmuoi.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




